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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do


A. môi trường biển bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.


B. hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.


C. tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới.


D. việc chế biến thủy sản, nâng cao chất lượng thương phẩm còn nhiều hạn chế.

Câu 2: Điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta là:


A. Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng.


B. Nhân dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt.


C. Nhu cầu của thị trường thế giới ngày càng lớn.


D. Có nhiều sông ngòi, kênh rạch.

Câu 3: Ý nào sau đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?


A. Tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp nhóm A.


B. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí.


C. Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.


D. Cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B.

Câu 4: Trong cơ cấu điện năng hiện nay, thì sản xuất điện loại nào chiếm 3/4 sản lượng điện toàn quốc?


A. Thủy điện.
B. Nhiệt điện.
C. Điện nguyên tử.
D. Sức gió, thủy triều.

Câu 5: Trở ngại chủ yếu đối với hoạt động du lịch ở nước ta là:


A. Các tai biến thiên nhiên và sự phân mùa khí hậu.


B. Dân số đông còn tăng nhanh.


C. Các chính sách phát triển du lịch.


D. Cơ sở hạ tầng.

Câu 6: Sự phân bố lãnh thổ công nghiệp ở duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm:


A. Có mức độ tập trung thấp nhưng có các trung tâm lớn


B. Có mức độ tập trung cao nhất cả nước với rất nhiều trung tâm


C. Tạo thành một dãi công nghiệp nhưng có ít trung tâm lớn


D. Các trung tâm nằm phân tán dọc bờ biển, quy mô nhỏ

Câu 7: Cao su được trồng chủ yếu trên các loại đất nào sau đây?


A. Đất feralit trên đá vôi và đất mặn.
B. Đất badan và đất xám trên phù sa cổ.


C. Đất phù sa và đất badan.
D. Đất badan và đất feralit trên đá vôi

Câu 8: Ý nào sau đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?


A. Đem lại hiệu quả kinh tế cao.


B. Có tác động đến sự phát triển các ngành khác.


C. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm.


D. Có thế mạnh lâu dài để phát triển.

Câu 9: Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận đó là năm 2005:


A. Nhã nhạc cung đình Huế và Cồng chiêng, Tây Nguyên.


B. Cồng chiêng Tây Nguyên.


C. Nhã nhạc cung đình Huế.


D. Tất cả đáp án sai.

Câu 10: Các mỏ dầu khí: Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Hồng Ngọc nằm trong bể trầm tích nào sau đây?


A. Nam Côn Sơn
B. Bể trầm tích Trung Bộ.


C. Thổ Chu - Mã Lai.
D. Cửu Long.

Câu 11: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là:


A. Các đồng bằng giữa núi và ở trung du.
B. Đồng bằng sông Hồng.


C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng duyên hải miền Trung.

Câu 12: Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là:


A. Công nghiệp năng lượng.
B. sản xuất hàng tiêu dùng.


C. Chế biến nông, lâm, thuỷ sản.
D. khai thác và chế biến dầu khí

Câu 13: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là đúng nhất ?


A. Vùng có công nghiệp mạnh nhất cả nước là Đông Bắc


B. Đông Bắc là một trong 3 vùng công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất


C. Đông Nam Bộ chiếm hơn ½ tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.


D. Đồng bằng sông Hồng có giá trị sản lượng nhất

Câu 14: Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ở:


A. Một số nông trường ở Tây Bắc.
B. Một số nơi ở Lâm Đồng.


C. Các tỉnh ở Tây Nguyên.
D. Ven Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Câu 15: Nhóm hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu nước ta là:


A. Máy móc, thiết bị
B. Các loại xăng dầu.


C. Nguyên, nhiên vật liệu
D. Hàng tiêu dùng

Câu 16: Được coi là ngành cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng và phải đi trước 1 bước so với các ngành công nghiệp khác đó là?


A. Công nghiệp vật liệu xây dựng.
B. Công nghiệp luyện kim.


C. Công nghiệp điện lực.
D. Công nghiệp cơ khí.

Câu 17: Thế mạnh về nông nghiệp ở trung du và miền núi là:


A. Các cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.


B. Chăn nuôi gia cầm và khai thác thủy sản.


C. Các cây lương thực và nuôi trồng thủy sản.


D. Các cây ngắn ngày và thâm canh, tăng vụ.

Câu 18: Ngư trường trọng điểm số 1 của nước ta là


A. Kiên Giang- Cà Mau


B. Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu.


C. Hoàng Sa - Trường Sa.


D. Quảng Ninh - Hải Phòng.

Câu 19: Chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước hiện nay là:


A. Khu vực nhà nước.
B. Khu vực cá thể và tư nhân.


C. Khu vực tập thể.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 20: Tại sao ở nước ta chủ yếu là cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới?


A. Có đất phù sa màu mỡ.
B. Có nhiều đất feralit.


C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. Có nguồn nước tưới dồi dào.

Câu 21: Trong những năm qua, sản xuất lương thực phát triển theo xu hướng.


A. Năng suất lúa không tăng.


B. Diện tích trồng hoa màu tăng rất mạnh.


C. Màu lương thực đã được xuất khẩu nhiều.


D. Sản lượng lúa tăng mạnh.

Câu 22: Tại sao chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long


A. có nguồn thức ăn dồi dào từ hoa màu, lương thực.


B. có nhiều đồng cỏ rộng lớn, chất lượng tốt.


C. có dân số đông và gia tăng nhanh.


D. có khí hậu thuận lợi cho chăn nuôi lợn và gia cầm.

Câu 23: Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ


A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước.


B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên.


C. Vị trí thuận lợi, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao, cơ sở hạ tầng hiện đại.


D. Khai thác một cách có hiệu quả các thế mạnh vốn có.

Câu 24: Hãy sắp xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ công suất của các nhà máy thủy điện sau?


A. Thác Bà, Hòa Bình, Trị An.
B. Hòa Bình, Yali, Trị An.


C. Yali, Trị An, Đa Nhim.
D. Hòa Bình, Hàm Thuận, Thác Mơ.

II. TỰ LUẬN(4 điểm)

Câu 1 ( 1điểm ) :Dựa vào atlat địa lý Việt Nam trang 15 em hãy kể tên các đô thị loại 3 ở nước ta

Câu 2 ( 1điểm ) :Dựa vào Atlat Việt Nam trang 18, hãy kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ. Giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại có thế mạnh về chuyên canh các sản phẩm đó?

Câu 3 ( 1điểm ) :Dựa vào atlat Địa Lý Việt Nam trang 21, kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 – 40 nghìn tỉ đồng.
Câu 4 ( 1điểm ) :
Cho bảng số liệu: Cơ cầu GDP theo ngành kinh tế của Việt Nam từ 2000 -2014 









Đơn vị:  %

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành kinh tế ở Việt Nam từ 2000 -2014.
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2012
	2014

	Nông lân ngư nghiệp
	24,56
	20,9
	21,17
	21,34
	19,67

	Công nghiệp –Xây dựng
	36,71
	41,03
	36,84
	37,27
	36.92

	Dịch Vụ
	38,73
	38,88
	41,99
	41,39
	43,41


(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2016,NXB Thống Kê,2017)
     Học sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam.
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